
Khối thi:1 Vòng thi: 17 Phòng thi: 1 Ngày thi: 13/02/2023

STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh
Vòng 

thi
Điểm Thời gian Ghi chú

1 12905640 Trung Nhật Đức 1 1A2 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 290 1326

2 12867786 Phạm Quang Anh 1 1A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 270 1704

3 12816492 Đỗ Minh Đức 1 1A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 255 1257

4 12903815 Nguyễn Hoàng Nam 1 1A2 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 250 1640

5 12812437 Nguyễn Phương Vy 1 1A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 245 1915

6 12827466 Bùi Bảo Trang 1 1A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 235 1862

7 12812465 Nguyễn Minh Khôi 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 235 1921

8 12815268 Phạm Hoàng Mai 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 220 1666

9 12825538 Nguyễn Gia Vinh 1 1A3 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 220 2063

10 12832573 Mai Phúc Lâm 1 1A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 210 2016

11 12811505 Trần Lê Bảo Ngọc 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 210 2185

12 12818067 Nguyễn Mai Chi 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 205 1944

13 12816735 Nguyễn Minh Trang 1 1A4 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 160 1306

14 12825566 Lê Thanh Mai 1 1A2 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 160 1491

15 12819778 Phạm Hải Băng 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 160 2108
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16 12818324 Trần Thuỳ Dương 1 1A3 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 150 7014

17 12819983 Đoàn Hà Vy 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 145 1979

18 12812765 Công Quỳnh Ngân 1 1A1 Nguyễn Trung Trực Ba Đình Hà Nội 17 85 2943

Họ tên Giám thị 1: Phạm Thị Bảo Anh Số điện thoại:0367290651 Kí xác nhận:…...................

Họ tên Giám thị 2: Luyện Tiến Dũng Dũng Số điện thoại: 0936145352 Kí xác nhận:…...................

Chủ tịch Hội đồng coi thi: Phạm Tố Uyển Số điện thoại: 0933241399 Kí xác nhận:…...................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo trường TH ……;

- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

(Kí tên)

Phạm Tố Uyển

Tổng cộng danh sách gồm có: 17 thí sinh


